
Chuyên Toán (điểm chuẩn 34,5đ) 

STT Họ và tên Văn Toán môn chuyên Anh Tổng điểm Hạng

1 Ng Lê Thùy Dương 7,5 9,5 17 8,6 42,6 5

2 Đặng N Khánh Đoan 6,75 9,25 15,25 9,2 40,45 10

3 Vũ Nguyễn Quỳnh Nhi 7,25 8,5 14 9,6 39,35 14

4 Thái Long 5,5 8,5 15,5 8,6 38,1 20

5 Đỗ Nguyễn Lê Quang 6,5 8,25 13,75 9,4 37,9 22

6 Ng Ngọc Thùy Dương 5 9,75 11,75 9 35,5 34

Chuyên Anh

1 Nguyễn Hoàng Khánh Linh 9 9,25 16,4 10 44,65 Thủ Khoa

Chuyên Hóa

1 Chế Quỳnh Hân 7 9,25 17 9,6 42,85 6

2 Hoàng Lưu Linh Phương 7,25 8,75 16,625 8,8 41,425 10

3 Hoàng Lưu Phương Linh 5,75 7,75 18 9,8 41,3 11

4 Vương Khánh Linh 5,5 8 16,75 7,4 37,65 32

Chuyên lý

1 Trần Hữu Lộc 6,75 8,75 11,25 8,6 35,35 18

2 Phạm Thanh Hải 7 9,25 8 7,8 32,05 27

Chuyên Văn

1 Hồ Lê Thanh Vân 7,75 7,5 15 7,8 38,05 11

Danh sách học sinh thi đậu vào trường PTTH chuyên Thăng Long (Đà Lạt) năm học 2016-2017

của Cơ Sở dạy thêm Thăng Long 36B Hoàng Hoa Thám, P.10, Đà Lạt 


